
Họ và Tên: Lời giảiDiễn đạt phân số dưới dạng từ

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 1 1-10 93 86 79 71 64 57 50 43 36 29
11-14 21 14 7 0

Câu  trả  lờ i

Vd. một nửa

1. hai phần năm

2. hai phần chín

3. một phần sáu

4. ba phần sáu

5. tám phần mười

6. ba phần năm

7. ba phần tư

8. hai phần ba

9. bốn giờ bảy mươi

10. một phần mười

11. hai phần ba

12. bốn phần tám

13. một nửa

14. một phần tư

Viết số tiền được tô bóng dưới dạng word.

Vd) 1) 2)

3) 4) 5)

6) 7) 8)

9) 10) 11)

12) 13) 14)
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